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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Huỳnh 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Thành Trung 

                                                     Ông Ngô Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 
tòa: Bà Đặng Hà Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 97/2018/TLPT-DS ngày 14 tháng 5 

năm 2018 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DS-ST ngày 10 tháng 01 năm 2018 
của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 127/2018/QĐPT-DS                    
ngày 12 tháng 7 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Đ. Địa chỉ: Số 25 đường T, 
phường P, quận H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Thanh T, sinh năm 
1988. Chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ khu vực miền Nam. 

Địa chỉ: Số 859, đường T, Phường M, Quận N, Thành phố Hồ Chí Minh 
(được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 28/4/2017), có mặt. 

- Bị đơn: Ông Hạ Đức P, sinh năm 1986. Địa chỉ: Số 453/40/39/9, Tổ 3, 
khu phố 3, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Hà Thị Tuyết M, sinh năm 1963. Địa chỉ: Số 20/C18 đường B, 
Phường M, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt. 

2. Ông Lâm Tấn M1, sinh năm 1956.  
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Địa chỉ: Số 25/33A đường T, phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí 
Minh, có mặt. 

3. Bà Lâm Thị N, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: Số 25/33A đường T, phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lâm Thị N: Ông Lâm Tấn M1, sinh 
năm 1956. Địa chỉ: Số 25/33A đường T, phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí 

Minh (được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 31/5/2018), có mặt. 

4. Bà Lê Thị B, sinh năm 1929.  

5. Bà Lâm Thị Thu T1, sinh năm 1999. 

Cùng địa chỉ: Số 25/33A đường T, phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Bà Lê Thị B và bà Lâm Thị Thu T1 vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lâm Thị 
N. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm: 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ 
phần Đ trình bày:  

Ngày 05/11/2015, ông Hạ Đức P có ký hợp đồng tín dụng trung - dài hạn 

số 187515/HDTD-TDH/CN với Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh S (gọi tắt là 
Ngân hàng Đ) để vay số tiền 1.200.000.000 đồng, mục đích vay sửa chữa nhà, 

thời hạn vay là 120 tháng, từ ngày 05/11/2015 đến ngày 05/11/2025. Ngân hàng 
đã giải ngân toàn bộ số tiền cho ông P. 

Cùng ngày 05/11/2015, ông Hạ Đức P có ký hợp đồng tín dụng trung - dài 
hạn số 187715/HDTD-TDH/CN với Ngân hàng Đ vay số tiền 300.000.000 

đồng, mục đích vay tiêu dùng, thời hạn vay là 60 tháng, từ ngày 05/11/2015 đến 
ngày 05/11/2020. 

Để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của 02 hợp đồng trên, bà Hà Thị Tuyết M 
có ký hợp đồng thế chấp số 187515/HDTC-QSDDTSGLVĐ/CN ngày 

05/11/2015 về việc thế chấp quyền sử dụng diện tích đất 36,2m2 và quyền sở 
hữu căn nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 30,7m2, diện tích sử dụng 64m2, tọa 
lạc tại phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 1079/2004 do UBND Quận M cấp 
ngày 04/11/2015 mang tên bà Hà Thị Tuyết M. 

Ngoài ra, ông Hạ Đức P còn vay của Ngân hàng Đ số tiền 49.713.843 
đồng. Số tiền này được giải ngân qua thẻ tín dụng cho ông Hạ Đức P. 
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- Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Hạ Đức P chỉ thanh toán được cho 
ngân hàng 8.115.747 đồng của khoản vay 1.200.000.000 đồng. 

Ngân hàng Đ yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

+ Yêu cầu ông Hạ Đức P phải trả các khoản tiền nợ gốc là 1.191.884.253 
đồng, lãi trong hạn 226.643.833 đồng, lãi quá hạn đến ngày 10/01/2018 là 

47.619.018 đồng. Tổng cộng là 1.466.147.104 đồng. Ngoài ra, ông Hạ Đức P 
còn phải chịu toàn bộ các khoản tiền lãi phát sinh kể từ ngày 11/01/2018 cho 

đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Đ, theo hợp đồng tín 
dụng số 187515/HDTD-TDH/CN với Ngân hàng Đ ngày 05/11/2015. 

+ Yêu cầu ông Hạ Đức P phải trả các khoản tiền nợ gốc là 300.000.000 
đồng, lãi trong hạn 64.503.828 đồng, lãi quá hạn đến ngày 10/01/2018 là 

26.589.567 đồng. Tổng cộng là 391.093.395 đồng. Ngoài ra, ông Hạ Đức P còn 
phải chịu toàn bộ các khoản tiền lãi phát sinh kể từ ngày 11/01/2018 cho đến khi 

thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Đ, theo hợp đồng tín dụng số 
187715/HDTD-TDH/CN với Ngân hàng Đ ngày 05/11/2015. 

+ Đối với khoản tiền vay 49.713.843 đồng mà Ngân hàng đã giải ngân 
qua thẻ tín dụng cho ông P thì ông P đã thanh toán xong nên Ngân hàng không 

có yêu cầu nữa. 

Trong trường hợp ông Hạ Đức P không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng nghĩa vụ thanh toán thì Ngân hàng Đ có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án 

áp dụng các biện pháp cưỡng chế kể cả việc phát mại tài sản bảo đảm là quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền với phần đất diện tích 36,2m2 và căn nhà cấp 4 có 

diện tích xây dựng là 30,7m2, diện tích sử dụng 64m2, tọa lạc tại phường T, 
Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và 

quyền sử dụng đất ở số 1079/2004 do UBND Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh 
cấp ngày 04/11/2015 mang tên bà Hà Thị Tuyết M. 

 - Bị đơn ông Hạ Đức P trình bày: Thống nhất với lời trình bày của người 
đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và đồng ý theo yêu cầu của Ngân hàng 

Đ. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hà Thị Tuyết M trình bày: 

Thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn và bị đơn. Trường hợp ông 
Hạ Đức P không thực hiện việc trả tiền vay của Ngân hàng, bà M đồng ý để cơ 
quan có thẩm quyền phát mại tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với phần đất diện tích 36,2m2 và căn nhà cấp 4 có diện tích xây dựng là 
30,7m2, diện tích sử dụng 64m2, tọa lạc tại phường T, Quận M, Thành phố Hồ 

Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 
1079/2004 do UBND Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2015 

mang tên bà Hà Thị Tuyết M. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lâm Thị N và ông Lâm Tấn 

M1 trình bày: 
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Căn nhà số 25/33T đường T, phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí 
Minh là của ông Lâm T và bà Lê Thị B. Ông T và bà B ủy quyền cho bà Lâm 

Thị N quản lý, sử dụng. Bà N mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế 
chấp cho ông Nguyễn Tấn Q. Ông Q đã nhờ bà Hà Thị Tuyết M đứng tên. Bà N 
xác định chỉ thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Q để vay 

700.000.000 đồng và chỉ nhận được 300.00.000 đồng. Bà N mong quý Tòa xem 
xét, giải quyết. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DS-ST ngày 10/01/2018 của Tòa 

án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng 

TMCP Đ đối với bị đơn ông Hạ Đức P về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

- Buộc ông Hạ Đức P phải trả cho Ngân hàng TMCP Đ số tiền nợ gốc là 

1.191.884.253 đồng, lãi trong hạn 226.643.833 đồng, lãi quá hạn đến ngày 

10/01/2018 là 47.619.018 đồng. Tổng cộng là 1.466.147.104 đồng (một tỷ bốn 

trăm sáu mươi sáu triệu một trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm lẽ bốn đồng). 

Ngoài ra, ông Hạ Đức P còn phải chịu toàn bộ các khoản tiền lãi phát sinh kể từ 

ngày 11/01/2018 cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng 

TMCP Đ, theo hợp đồng tín dụng số 187515/HDTD-TDH/CN ngày 05/11/2015 

giữa Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh S với ông Hạ Đức P. 

- Buộc ông Hạ Đức P phải trả cho Ngân hàng TMCP Đ số tiền nợ gốc là 

300.000.000 đồng, lãi trong hạn 64.503.828 đồng, lãi quá hạn đến ngày 

10/01/2018 là 26.589.567 đồng. Tổng cộng là 391.093.395 đồng (ba trăm chín 

mươi mốt triệu không trăm chín mươi ba nghìn ba trăm chín mươi lăm đồng). 

Ngoài ra, ông Hạ Đức P còn phải chịu toàn bộ các khoản tiền lãi phát sinh kể từ 

ngày 11/01/2018 cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng 

TMCP Đ, theo hợp đồng tín dụng số 187715/HDTD-TDH/CN ngày 05/11/2015 

giữa Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh S với ông Hạ Đức P. 

Ngân hàng TMCP Đ có trách nhiệm trả lại cho bà Hà Thị Tuyết M bản 

chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 1079/2004 

do UBND Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/11/2015 mang tên bà 

Hà Thị Tuyết M khi ông Hạ Đức P thanh toán xong khoản nợ trên. 

Trong trường hợp ông Hạ Đức P không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nghĩa vụ thanh toán thì Ngân hàng TMCP Đ có quyền yêu cầu cơ quan thi 

hành án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng phần đất diện tích 36,2m2 và quyền sở hữu căn nhà cấp 4 có diện tích xây 

dựng là 30,7m2, diện tích sử dụng 64m2, tọa lạc tại phường T, Quận M, Thành 

phố Hồ Chí Minh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng 

đất ở số 1079/2004 do UBND Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

04/11/2015 mang tên bà Hà Thị Tuyết M để thu hồi nợ theo quy định. 
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2. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đ đối với 

ông Hạ Đức Pg về việc yêu cầu ông Hạ Đức P phải trả số tiền nợ đã vay là 

49.713.843 đồng (bốn mươi chín triệu bảy trăm mười ba nghìn tám trăm bốn 

mươi ba đồng) mà Ngân hàng TMCP Đ - Chi nhánh S đã giải ngân qua thẻ tín 

dụng cho ông Hạ Đức P. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 08/02/2018, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bà Lâm Thị N kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lâm Thị N giữ nguyên yêu cầu kháng 
cáo. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý kiến của Kiểm sát viên: Tại phiên tòa phúc thẩm, người tham gia tố 
tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

Về nội dung: Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 

25/33A, đường T, phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở 
hữu của cụ Lâm T (chết ngày 03/02/2010) và cụ Lê Thị B (sinh năm 1929) theo 

Giấy chứng nhận số vào sổ 1079/2004 do UBND Quận M cấp ngày 23/9/2004. 
Cụ T chết năm 2010 nhưng ngày 19/10/2015 vẫn có văn bản ủy quyền của cụ 

Lâm T và cụ Lê Thị B cho bà Lâm Thị N được toàn quyền sở hữu, định đoạt 
quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất nêu trên. Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền 
này bà Lâm Thị N ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền 

sở hữu nhà cho bà Hà Thị Tuyết M (thực chất là hợp đồng vay tài sản và cầm cố 
giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Tấn Q) và đã được Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận biến động đất đai 
sang tên bà Hà Thị Tuyết M. 

Bà Lâm Thị N trình bày bà chỉ cầm cố sổ nhà đất cho ông Q để vay 
600.000.000 đồng (chỉ nhận 400.000.000 đồng). Bà N cung cấp giấy vay tiền 

(vay của bà M); bản thỏa thuận dân sự giữa ông Q và bà M về việc bà M đứng 
tên giùm quyền sử dụng đất và sở hữu nhà nêu trên, bản ghi nhớ giữa bà Nvà 

ông Q về việc bà N nhận 430.000.000 đồng từ ông Qvà có thế chấp sổ đất cho 
ông Q. 

Hồ sơ vụ án thể hiện có nhiều mâu thuẫn trong quá trình giao nhận tiền, 
ký kết hợp đồng chuyển nhượng. Các đương sự khai việc giao nhận tiền cho ông 

Nguyễn Tấn Q nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không triệu tập ông Q tham gia với tư 
cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không tiến hành đối chất giữa 
các đương sự về việc giao nhận tiền, việc ký hợp đồng chuyển nhượng như thế 

nào; hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng để làm rõ nội dung vụ án và giải 
quyết triệt để nội dung vụ án nhưng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 
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nguyên đơn là điều tra, thu thập chứng cứ không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Bà Lê Thị B sinh năm 1929, là chủ sở hữu tài sản tranh chấp và liên quan 
đến hợp đồng ủy quyền ngày 19/10/2015 nhưng trong quá trình giải quyết của 
cấp sơ thẩm không có ý kiến hay văn bản trình bày của bà B về vấn đền này. 

Nay bà B đã 89 tuổi, theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông M1 trình 
bày thì bà B không còn minh mẫn, Tòa án cấp sơ thẩm cũng chưa điều tra làm 

rõ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lâm Thị N, hủy bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên tòa 
và căn cứ vào kết quả tranh tụng, ý kiến của Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại Bản tự khai ngày 01/11/2017 của bị đơn ông Hạ Đức P, ông P 

trình bày số tiền ông vay của Ngân hàng là vay giùm cho ông Nguyễn Tấn Q, 
ông Q đã tự liên hệ với Ngân hàng lấy, ông không đồng ý trả số tiền 1.761.984 

đồng cho Ngân hàng vì số tiền ông P vay Ngân hàng đã giao hết cho ông Q. Tại 
Bản tự khai ngày 01/11/2017 của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hà 

Thị Tuyết M xác định: Bà được người đàn ông tên Nguyễn Tấn Q nhờ đứng tên 
giùm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến ngày 05/11/2015, ông Q có nhờ 
hai mẹ con bà là ông Hạ Đức P đứng ra vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đ 

và số tiền ngân hàng giải ngân thì bà không nhận được, bà không đồng ý trước 
yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng về việc phát mãi căn nhà và đất thế chấp cho 

ngân hàng. Yêu cầu ngân hàng phải làm việc với người ngân hàng đã giải ngân 
và yêu cầu Tòa án triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Lâm Thị N; ông Nguyễn Tấn Q, bà Lê Thị Mỹ Đ cùng địa chỉ 485 Huỳnh Tấn P, 
phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Các lời khai của bị đơn ông P và 

bà M đều nhắc đến ông Nguyễn Tấn Q. Nhưng sau đó, ông Hạ Đức P và bà Hà 
Thị Tuyết M lại đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng nhưng Tòa án 

cấp sơ thẩm chưa làm rõ vì sau lời khai trước sau có sự không thống nhất.  

[2] Tòa án cấp sơ thẩm ban hành Thông báo thụ lý vụ án bổ sung số 

406.1/TB-TLVA ngày 10/11/2017, đưa bà Lê Thị B, bà Lâm Thị Thu T1 vào 
tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng hồ 
sơ vụ án thể hiện không có bản tự khai hay biên bản làm việc với những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan này. Bà Lê Thị B sinh năm 1929, hiện đã 89 
tuổi, tại phiên tòa, ông Lâm Tấn M xác định bà B là mẹ ruột ông hiện không đi 

lại được, lúc nhớ, lúc không nhưng không được Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ để 
xác định có đủ năng lực tham gia tố tụng hay phải cử người đại diện tham gia tố 

tụng. 

[3] Diện tích đất 36,2m2 gắn liền nhà cấp 4 diện tích xây dựng là 30,7m2, 

diện tích sử dụng 64m2, tọa lạc tại phường T, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh 
do bà Hà Thị Tuyết M thế chấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đ có nguồn 
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gốc của ông Lâm T và bà Lê Thị B đã được UBND Quận M, Thành phố Hồ Chí 
Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 

1079/2004 ngày 23/9/2004. Ông T chết ngày 03/02/2010, nhưng ngày 
19/10/2015 Văn phòng công chứng Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh lại chứng 
nhận Hợp đồng ủy quyền số 07743 về việc ông Lâm T, bà Lê Thị B cùng ủy 

quyền cho bà Lâm Thị N được thay mặt quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn, 
bán, chuyển nhượng, tặng cho đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở này (thời 

điểm này bà B đã 86 tuổi), tiếp đó, ngày 23/10/2015 Văn phòng công chứng 
Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chứng nhận hợp đồng mua bán nhà ở 

và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số 044437 do bà Lâm Thị N đại diện 
theo hợp đồng ủy quyền số 07743, bên mua, nhận chuyển nhượng là bà Hà Thị 

Tuyết M, đến ngày 04/11/2015 thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 
M chứng nhận sang tên bà M, đến ngày 06/11/2015 thế chấp cho Ngân hàng 

thương mại cổ phần Đ. Như vậy, hợp đồng ủy quyền số 07743 ngày 23/10/2015 
có sự giả mạo chữ ký, chữ viết và dấu lăn tay của ông Lâm T nhưng vẫn được 

công chứng chứng thực dẫn đến việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng và bà 
Hà Thị Tuyết M được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và 

quyền sử dụng đất ở là không đúng pháp luật. Ngoài ra, nhà và quyền sử dụng 
đất ở hiện nay vẫn do gia đình bà B quản lý, sử dụng. 

[4] Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ có sự giả mạo hợp đồng ủy quyền hay 

không, không đưa ông Nguyễn Tấn Q vào tham gia tố tụng để đối chất làm rõ có 
sự việc vay tiền giữa ông Nguyễn Tấn Q và bà Lâm Thị N hay không, có việc 

thế chấp nhà đất nhưng làm thủ tục chuyển nhượng không…nhưng đã căn cứ 
vào hợp đồng thế chấp, bảo lãnh vay tiền để buộc trả tiền theo các hợp đồng tín 

dụng và được quyền thực hiện biện pháp xử lý tài sản bảo đảm là chưa đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Do Tòa án cấp sơ thẩm không đưa 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng, điều tra, thu thập 
chứng cứ không đầy đủ, cấp phúc thẩm không thể bổ sung làm rõ được nên cần 

hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết xét xử lại 
theo quy định. Vì vậy, đơn kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Lâm Thị N là có căn cứ chấp nhận một phần. 

[5] Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm đề nghị hủy bản án 
sơ thẩm là phù hợp. 

[6] Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lâm Thị N không phải nộp do án sơ 
thẩm bị hủy. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 34; Điều 144; Khoản 3 Điều 148; Khoản 3 Điều 308; 
Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về án phí và lệ phí Tòa án, tuyên xử: 
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1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan bà Lâm Thị N. 

2. Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DS-ST ngày 10/01/2018 của 
Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Bình Dương. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân 
dân thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết lại theo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lâm Thị N không phải nộp.  

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- TAND thành phố T; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ Hành chính Tư pháp, Tòa 

Dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huỳnh 

 

 

 

 

 


